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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN TIN HỌC
 Năm học 2023  - 2024
I. Đặc điểm tình hình
	1. Số lớp – học sinh:
	Khối
	Số lớp
	Tổng số học sinh
	Ghi chú

	10
	12
	531
	

	11
	17
	778
	

	12
	18
	846
	


2. Tình hình đội ngũ: 
	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Xếp loại Chuẩn nghề nghiệp
	Nhiệm vụ trong năm học 2023-2024

	1
	Nguyễn Thị Diễm Kiều
	Thạc sĩ
	Tốt
	- Tổ trưởng chuyên môn. Nhóm trưởng khối 12
- Giảng dạy khối 12 

	2
	Võ Hữu Tài
	Đại học
	Khá
	Giảng dạy khối 10, 11

	3
	Nguyễn Thị Ngân
	Đại học
	Tốt
	Giảng dạy khối 12 

	4
	Hoàng Minh Long
	Đại học
	Tốt
	- Nhóm trưởng khối 11.
- Giảng dạy khối 11 

	5
	Phan Thị Kim Ngân
	Thạc sĩ
	Khá
	Giảng dạy khối 11

	6
	Nguyễn Thị Miên
	Đại học
	Khá
	- Nhóm trưởng CM khối 10.
- Giảng dạy khối 10 

	7
	Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt
	Thạc sĩ
	Tốt
	- Giảng dạy khối 12



3. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập 
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm
/thực hành
	Ghi chú

	1
	Phòng máy tính 1
	01 máy chủ và 45 máy con
	- Các bài thực hành theo Kế hoạch dạy học dưới sự thống nhất của Tổ chuyên môn và đã được duyệt.
	- Cài hệ điều hành Windows 10.
- Office 2016
- Phần mềm Gmetrix
- Phần mềm đồ họa GIMP
- Phần mềm lập trình Python
- Một số trình duyệt web
- …

	2
	Phòng máy tính 2
	01 máy chủ và 40 máy con
	- Các bài thực hành theo Kế hoạch dạy học dưới sự thống nhất của Tổ chuyên môn và đã được duyệt.
	- Cài hệ điều hành Windows 10.
- Office 2016
- Phần mềm Gmetrix
- Phần mềm đồ họa GIMP
- Phần mềm lập trình Python
- Một số trình duyệt web
- …

	3
	Phòng máy tính 3
	01 máy chủ và 40 máy con
	- Các bài thực hành theo Kế hoạch dạy học dưới sự thống nhất của Tổ chuyên môn và đã được duyệt.
	- Cài hệ điều hành Windows 10.
- Office 2016
- Phần mềm Gmetrix
- Phần mềm đồ họa GIMP
- Phần mềm lập trình Python
- Một số trình duyệt web
- …


II. Kế hoạch dạy học:
1. Phân phối chương trình (Phụ lục đính kèm)
2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ: Kiểm tra viết  trên giấy cụ thể như sau 


	Bài kiểm tra, đánh giá
	Khối lớp
	Thời gian

	Thời điểm

	Yêu cầu cần đạt

	Ghi chú


	Giữa học kỳ I
	10
	45 phút
	Tuần 8
	- Biết được thông tin là gì, dữ liệu là gì.
- Phân biệt được thông tin và dữ liệu, nêu được ví dụ minh họa.
- Biết được xử lí thông tin là gì.
- Biết được sự ưu việt của việc lưu trữ, xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.
- Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ dữ liệu: B, KB, MB, …
- Biết được các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian để minh họa sự phát triển của ngành tin học.
- Biết các thao tác sử dụng máy tính đúng cách và áp dụng được các thao tác đó.
- Sử dụng được các chức năng cơ bản của điện thoại thông minh.
- Trình bày được những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội, nêu được ví dụ minh họa.
- Nhận biết được một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn và máy tính xách tay, giải thích được các thiết bị đó cũng là những hệ thống xử lí thông tin.
- Biết cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì?
- Giải thích được vai trò của những thiết bị thông minh đối với sự phát triển của xã hội và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư?
- Trình bày được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc mà mạng máy tính đem lại.
- Nêu được những nguy cơ và tác hại mà Internet có thể gây ra. Trình bày được một số cách đề phòng những tác hại đó. Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng. biết cách tự bảo vệ dữ liệu của cá nhân.
- Trình bày được sơ lược về phần mềm độc hại. Sử dụng được một số công cụ thông dụng để ngăn ngừa và diệt phần mềm độc hại.
- So sánh được mạng LAN và Internet.
- Nêu được một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây cung cấp cho người dùng.
- Nêu được khái niệm Internet vạn vật (Internet of Thing – IoT).
- Nêu được ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại. Phát biểu được ý kiến cá nhân về lợi ích của IoT.
- Hiểu rõ hơn dịch vụ điện toán đám mây thông qua việc sử dụng một dịch vụ đơn giản.
- Sử dụng một số chức năng xử lí thông tin trên máy tính cá nhân và thiết bị số, dịch vụ tự động hay tiếng nói.
- Khai thác được một số nguồn học liệu mở trên Internet.
- Thực hiện được một số cách để phòng tác hại từ Internet.
- Thực hiện được một vài cách thông dụng để tự bảo vệ dữ liệu của cá nhân.
- Sử dụng được một số công cụ thông dụng để ngăn ngừa và diệt phần mềm độc hại.
- Nêu được một số vấn đề này sinh về pháp luật, đạo đức, văn hóa khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến
- Nêu được ví dụ minh họa sự vi phạm bản quyền thông tin và sản phẩm số. Qua ví dụ đó giải thích được sự vi phạm đã diễn ra thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì
- Trình bày và giải thích được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin. Luật An ninh mạng. Nêu được ví dụ minh họa.
- Giải thích được một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số. Nêu được ví dụ minh họa.
- Nêu được ví dụ về những tác hại của việc chia sẻ và phổ biến thông tin một cách bất cẩn.
- Vận dụng được Luật và Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng để xác định được tính hợp pháp của một hành vi nào đó trong lĩnh vực quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin.
- Nêu được một vài biện pháp đơn giản và thông dụng để nâng cao tính an toàn và hợp pháp của việc chia sẻ thông tin trong môi trường số.
	Trắc nghiệm 

	
	11
	45 phút
	
	- Sơ bộ nắm được lịch sử phát triển của các HĐH thông dụng cho PC, một HĐH thương mại và một HĐH nguồn mở.
- Hiểu được đặc điểm của HĐH cho thiết bị di động.
- Hiểu được một cách khái quát mối quan hệ giữa phần cứng, HĐH và phần mềm sứng dụng cũng như vai trò của mỗi thành phần trong hoạt động chung của hệ thống.
- Biết sử dụng một số chức năng cơ bản của một HĐH trên PC
- Biết sử dụng một số tiện ích trên HĐH thiết bị di động.
- Biết sử dụng một số tiện ích của một HĐH trên PC nhằm cải thiện hiệu suất làm việc của máy tính.
- Phần mềm nguồn mở và giấy phép của phần mềm nguồn mở. Nắm được sự khác nhau giữa phần mềm nguồn mở và phần mềm thương mại. 
- Hiểu được vai trò của phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở đối với sự phát triển của CNTT.
- Biết được phần mềm chạy trên Internet và lợi ích của chúng.
- Khi giải quyết công việc bằng máy tính biết lựa chọn loại phần mềm nào phù hợp với nhu cầu và khả năng.
- Nhận diện được một số thiết bị trong máy tính, nắm được chức năng và các thông số đo hiệu năng của chúng.
- Nhận biết được sơ đồ của các mạch logic AND, OR, NOT và giải thích được vai trò của các mạch logichs đó trong thực hiện các tính toán nhị phân.
- Đánh giá được chất lượng của máy tính qua những thông số hiệu năng các thiết bị của máy.
- Biết một số thiết bị vào-ra thông dục và các thông số.
- Biết cách kết nối với máy tính cũng như tùy chỉnh được một vài chức năng cơ bản để nâng cao hiệu quả và đáp ứng nhu cầu sử dụng.
- Đọc hiểu và giải thích được một số thông số cơ bản của các thiết bị số thông dụng trong các tài liệu để kết nối chúng với máy tính.
- Nắm được kiến thức chung về công cụ để lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên mạng Internet.
- Sử dụng được một số công cụ trực tuyến như Google Drive hay Dropbox... để lưu trữ và chia sẻ tệp tin.
- Nắm được kiến thức chung về tìm kiếm thông tin trên Internet.
- Sử dụng được công cụ tìm kiếm ( máy tìm kiếm) trên máy tính và thiết bị số thông minh bằng cách gõ từ khóa hoặc bằng tiếng nói.
- Xác lập được các lựa chọn theo tiêu chí tìm kiếm để nâng cao hiệu quả tìm kiếm thông tin.
- Biết đánh dấu và phân loại thư điện tử.
- Khai thác được một số chức năng nâng cao của mạng xã hội.
	Trắc nghiệm 

	
	12
	45 phút
	
	- Kiến thức kỹ năng của bài học từ bài 1 đến bài 2 theo kế hoạch giáo dục 12.
	Trắc nghiệm 

	Cuối học kỳ I
	10
	45 phút
	Tuần 16
	- Bước đầu quen được với một số thành phần chính trong màn hình làm việc của GIMP
- Tạo được tệp ảnh mới, lưu được tệp ảnh với định dạng chuẩn
- Bước đầu nhận diện được các lớp ảnh, chọn và đổi được tên lớp ảnh
- Bước đầu sử dụng được các công cụ: tạo văn bản, tô màu, ghép ảnh đơn giản để tạo được các sản phẩm đồ họa như thiệp chúc mừng, thiệp mới, bưu thiếp.
- Thực hiện được các thao tác cơ bản đối với lớp, vùng chọn và đường dẫn
- Biết và thực hiện được một số kĩ thuật thiết kế dựa trên lớp, vùng chọn và đường dẫn.
- Hiểu được khái niệm độ “trong suốt”
- Sử dụng được kênh alpha và các kĩ thuật thiết kế dựa trên vùng chọn, đường dẫn để thiết kế được banner hoặc băng rôn.
- Sử dụng được các lớp ảnh, kênh alpha và ôn luyện các kĩ thuật thiết kế.        
- Làm quen với các lệnh tạo hiệu ứng. 
- Tạo được các sản phẩm đồ hoạ đơn giản như logo, poster.
- Biết được một số thông tin cơ bản về nhóm nghề thiết kế và lập trình.
- Sơ lược về các công việc chính.
- Yêu cầu chính về kiến thức và Năng lực.
- Các ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo.
- Nhu cầu nhân lực hiện tại và tương lai.
- Tìm kiếm và khai thác thông tin khái quát về nghề thiết kế và lập trình web, thiết kế và lập trình trò chơi, phát triển ứng dụng trên thiết bị di động và các ngành nghề khác
- Giao lưu được với bạn bè qua các kênh truyền thông số để tham khảo và trao đổi thông tin hướng nghiệp.
- Biết được vì sao chúng ta cần lập trình và cần có ngôn ngữ lập trình bậc cao.
- Biết sơ lượt về Python – một ngôn ngữ lập trình bậc cao thông dụng.
- Bắt đầu chạy được một vài chương trình tính toán đơn giản trong môi trường Python.
- Biết được vai trò của biến và phép gán.
- Đặt được tên cho biến, sử dụng được phép gán và cách đưa ra giá trị của biến trong Python.
	TN+TL
(5:5)

	
	11
	45 phút
	
	- Sơ bộ nắm được lịch sử phát triển của các HĐH thông dụng cho PC, một HĐH thương mại và một HĐH nguồn mở.
- Hiểu được đặc điểm của HĐH cho thiết bị di động.
- Hiểu được một cách khái quát mối quan hệ giữa phần cứng, HĐH và phần mềm sứng dụng cũng như vai trò của mỗi thành phần trong hoạt động chung của hệ thống.
- Biết sử dụng một số chức năng cơ bản của một HĐH trên PC
- Biết sử dụng một số tiện ích trên HĐH thiết bị di động.
- Biết sử dụng một số tiện ích của một HĐH trên PC nhằm cải thiện hiệu suất làm việc của máy tính.
- Phần mềm nguồn mở và giấy phép của phần mềm nguồn mở. Nắm được sự khác nhau giữa phần mềm nguồn mở và phần mềm thương mại. 
- Hiểu được vai trò của phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở đối với sự phát triển của CNTT.
- Biết được phần mềm chạy trên Internet và lợi ích của chúng.
- Khi giải quyết công việc bằng máy tính biết lựa chọn loại phần mềm nào phù hợp với nhu cầu và khả năng.
- Nhận diện được một số thiết bị trong máy tính, nắm được chức năng và các thông số đo hiệu năng của chúng.
- Nhận biết được sơ đồ của các mạch logic AND, OR, NOT và giải thích được vai trò của các mạch logichs đó trong thực hiện các tính toán nhị phân.
- Đánh giá được chất lượng của máy tính qua những thông số hiệu năng các thiết bị của máy.
- Biết một số thiết bị vào-ra thông dục và các thông số.
- Biết cách kết nối với máy tính cũng như tùy chỉnh được một vài chức năng cơ bản để nâng cao hiệu quả và đáp ứng nhu cầu sử dụng.
- Đọc hiểu và giải thích được một số thông số cơ bản của các thiết bị số thông dụng trong các tài liệu để kết nối chúng với máy tính.
- Nắm được kiến thức chung về công cụ để lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên mạng Internet.
- Sử dụng được một số công cụ trực tuyến như Google Drive hay Dropbox... để lưu trữ và chia sẻ tệp tin.
- Nắm được kiến thức chung về tìm kiếm thông tin trên Internet.
- Sử dụng được công cụ tìm kiếm (máy tìm kiếm) trên máy tính và thiết bị số thông minh bằng cách gõ từ khóa hoặc bằng tiếng nói.
- Xác lập được các lựa chọn theo tiêu chí tìm kiếm để nâng cao hiệu quả tìm kiếm thông tin.
- Biết đánh dấu và phân loại thư điện tử.
- Khai thác được một số chức năng nâng cao của mạng xã hội.
- Nêu được một số dạng lừa đảo phổ biến trên không gian số và những biện pháp phòng tránh.
- Biết giao tiếp một cách văn minh, phù hợp với các quy tắc và văn hóa ứng xử trong môi trường số.
- Nhận thức và trình bay được việc lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin từ các dữ liệu lưu trữ là một công việc thiết yếu, được thực hiện một cách thường xuyên trong các công tác quản lý.
- Hiểu, phân biệt và trình bày được các khái niệm cập nhật, truy xuất dữ liệu và khai thác thông tin.
- Biết được việc lưu trữ dữ liệu trên máy tính đòi hỏi phải được tổ chức một cách khoa học với những yêu cầu đã được khái quát và hệ thống hóa.
- Hiểu được khái niệm CSDL và các thuộc tính cơ bản của CSDL.
- Trình bày được khái niệm CSDL và các thuộc tính cơ bản của CSDL.
- Hiểu được khái niệm hệ quản trị CSDL và vai trò của hệ QTCSDL, trong việc lưu trữ, cập nhật và truy xuất dữ liệu.
- Hiểu được khái niệm hệ CSDL.
- Phân biệt được CSDL tập trung và CSDL phân tán.
- Hiểu được mô hình CSDL quan hệ.
- Hiểu được các thuật ngữ và khái niệm liên quan: bản ghi, trường(thuộc tính), khóa, khóa chính, khóa ngoài, liên kết dữ liệu, các kiểu dữ liệu.
- Hiểu được ở mức nguyên lí: có thể dùng SQL định nghĩa, cập nhật và truy xuất dữ liệu như thế nào qua các cấu trúc cơ bản của các câu truy vấn SQL.
	TN+TL
(5:5)

	
	12
	45 phút
	
	- Kiến thức kỹ năng của bài học từ bài 1 đến bài 5 theo kế hoạch giáo dục 12
	Trắc nghiệm 

	Giữa học kỳ II
	10
	45 phút
	Tuần 7
	- Làm quen được với cửa sổ Code trong Python để soạn thảo, lưu và thực hiện chương trình.
- Viết và thực hiện được một vài chương trình Python đơn giản có sử dụng biểu thức số học.
- Bước đầu nhận thấy được cách báo lỗi của Python.
- Biết được Python dùng màu sắc để hỗ trợ người dùng.
- Viết được câu lệnh nhập dữ liệu là một dòng chữ.
- Biết được hai kiểu dữ liệu số trong lập trình: kiểu số nguyên, kiểu số thực.
- Biết được cách nhập dữ liệu số trong Python.
- Biết được cách đưa ra kết quả trong Python
- Biết khái niệm hằng trong chương trình.
- Viết và thực hiện một vài chương trình Python đơn giản với dữ liệu nhập vào từ bàn phím.
- Biết được một số hàm toán học do Python cung cấp.
- Biết được cách viết chú thích trong chương trình.
- Biết được các phép so sánh và các phép tính logic tạo thành biểu thức logic thể hiện điều kiện rẽ nhánh trong chương trình.
- Viết được câu lệnh rẽ nhánh trong Python.
- Viết được chương trình đơn giản có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh.
- Viết được chương trình ứng dụng trong thực tế có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh.
- Biết được có hai loại cấu trúc lặp để mô tả thuật toán: lặp với số lần biết trước và lặp với số lần không biết trước.
- Viết được câu lệnh lặp dạng for và dạng while trong Python.
- Viết được chương trình đơn giản có sử dụng câu lệnh lặp.
	Trắc nghiệm 

	
	11
	45 phút
	
	- Hiểu được những thuận lợi và lợi ích to lớn khi quản lý dữ liệu với CSDL trên máy tính. 
- Biết cách cài đặt hệ QTCSDL MySQL và phần mềm hỗ trợ truy cập CSDL HeidiSQL.
- Hiểu được những bước chuẩn bị trước khi tiến hành tạo lập CSDL.
- Biết được cách tạo lập CSDL và các bảng thông qua phần mềm khách quản trị CSDL HediSQL.
- Biết được cách tạo lập các bảng có khóa ngoài.
- Biết được cách cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng đơn giản không có khóa ngoài.
- Biết được cách cập nhật dữ liệu các bảng có tham chiếu.
	Trắc nghiệm 

	
	12
	45 phút
	
	- Kiến thức kỹ năng của bài học từ bài 6 đến bài 8 theo kế hoạch giáo dục 12.
	Trắc nghiệm 

	Cuối học kỳ II
	10
	45 phút
	Tuần 15
	- Làm quen được với cửa sổ Code trong Python để soạn thảo, lưu và thực hiện chương trình.
- Viết và thực hiện được một vài chương trình Python đơn giản có sử dụng biểu thức số học.
- Bước đầu nhận thấy được cách báo lỗi của Python.
- Biết được Python dùng màu sắc để hỗ trợ người dùng.
- Viết được câu lệnh nhập dữ liệu là một dòng chữ.
- Biết được hai kiểu dữ liệu số trong lập trình: kiểu số nguyên, kiểu số thực.
- Biết được cách nhập dữ liệu số trong Python.
- Biết được cách đưa ra kết quả trong Python
- Biết khái niệm hằng trong chương trình.
- Viết và thực hiện một vài chương trình Python đơn giản với dữ liệu nhập vào từ bàn phím.
- Biết được một số hàm toán học do Python cung cấp.
- Biết được cách viết chú thích trong chương trình.
- Biết được các phép so sánh và các phép tính logic tạo thành biểu thức logic thể hiện điều kiện rẽ nhánh trong chương trình.
- Viết được câu lệnh rẽ nhánh trong Python.
- Viết được chương trình đơn giản có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh.
- Viết được chương trình ứng dụng trong thực tế có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh.
- Biết được có hai loại cấu trúc lặp để mô tả thuật toán: lặp với số lần biết trước và lặp với số lần không biết trước.
- Viết được câu lệnh lặp dạng for và dạng while trong Python.
- Viết được chương trình đơn giản có sử dụng câu lệnh lặp.
- Viết được chương trình đơn giản có sử dụng câu lệnh rẽ nhánh kết hợp với câu lệnh lặp.
- Sử dụng được chương trình con xây dựng sẵn của hệ thống.
- Chạy và kiểm thử được chương trình.
- Rèn luyện được kĩ năng viết chương trình có khai báo và gọi hàm.
- Tìm hiểu và sử dụng được hàm time có trong thư viện.
- Biết dữ liệu kiểu xâu.
- Biết cách trích xâu con từ xâu cho trước.
- Biết các phép xử lí xâu thường dùng.
- Tìm và xóa được kí tự trong xâu.
- Tách được xâu con, thay thế được xâu con.
- Đếm được số lần xuất hiện kí tự cho trước trong xâu.
- Biết được kiểu dữ liệu mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc thường gặp trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao.
- Biết được kiểu danh sách (list) trong Python là kiểu dữ liệu có cấu trúc như kiểu mảng.
- Khởi tạo và truy cập được tới các phần tử của danh sách.
- Kiểu được một số hàm xử lí danh sách thường dùng.
- Viết được chương trình đơn giản sử dụng kiểu dữ liệu danh sách.
	TN+TL
(5:5)

	
	11
	45 phút
	
	- Hiểu được những thuận lợi và lợi ích to lớn khi quản lý dữ liệu với CSDL trên máy tính. 
- Biết cách cài đặt hệ QTCSDL MySQL và phần mềm hỗ trợ truy cập CSDL HeidiSQL.
- Hiểu được những bước chuẩn bị trước khi tiến hành tạo lập CSDL.
- Biết được cách tạo lập CSDL và các bảng thông qua phần mềm khách quản trị CSDL HediSQL.
- Biết được cách tạo lập các bảng có khóa ngoài.
- Biết được cách cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng đơn giản không có khóa ngoài.
- Biết được cách cập nhật dữ liệu các bảng có tham chiếu.
- Biết được cách cập nhật dữ liệu các bảng có tham chiếu.
- Biết được cách truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng.
- Biết được các thao tác sao lưu và phục hồi dữ liệu.
- Nhận biết ảnh bitmap.
- Nhận biết giao diện phần mềm chỉnh sửa ảnh.
- Phân biệt được các vùng làm việc, hộp công cụ chính.
- Thực hiện được một số thao tác đơn giản với ảnh: phóng to, thu nhỏ, xoay, cắt ảnh.
- Biết được thành phần màu trong hệ màu RGB và ý nghĩa cũng như cách thay đổi để chỉnh sửa màu theo mong muốn.
- Biết được cách tạo vùng chọn đơn giản để chỉnh sửa từng phần trên ảnh.
- Thực hiện tạo vùng chọn
- Thực hiện được một số lệnh căn chỉnh màu đơn giản.
- Biết được khái niệm lớp ảnh.
- Biết một số công cụ vẽ đơn giản.
- Thực hiện được một số ứng dụng để tẩy, làm sạch và xóa các vết xước trên ảnh.
- Vẽ thêm các chi tiết đơn giản.
- Biết về mô hình ảnh động.
Nắm được các thành phần cần điều chỉnh khi tạo ảnh động.
- Thực hiện được làm ảnh động từ mô hình lớp ảnh.
	TN+TL
(5:5)

	
	12
	45 phút
	
	- Kiến thức kỹ năng của bài học từ bài 6 đến bài 11 và bài 13 theo kế hoạch giáo dục 12.
	Trắc nghiệm 





3. Tổ chức dạy học trực tuyến:
	STT
	Khối
	Nội dung
/chuyên đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	10
	 Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức tin học và xử lí thông tin

	
	
	Bài 1: Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin
	1
	- Biết được thông tin là gì, dữ liệu là gì.
[bookmark: _Toc95395455]- Phân biệt được thông tin và dữ liệu, nêu được ví dụ minh họa.
[bookmark: _Toc95395456]- Biết được xử lí thông tin là gì.

	
	
	Bài 2: Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học
	1
	[bookmark: _Toc95395502]- Biết được sự ưu việt của việc lưu trữ, xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.
[bookmark: _Toc95395503]- Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ dữ liệu: B, KB, MB, …
- Biết được các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian để minh họa sự phát triển của ngành tin học.

	
	
	Bài 3: Thực hành sử dụng thiết bị số
	1
	- Biết các thao tác sử dụng máy tính đúng cách và áp dụng được các thao tác đó.
- Sử dụng được các chức năng cơ bản của điện thoại thông minh.

	
	
	 Bài 4: Tin học trong phát triển kinh tế - xã hội
	1
	- Trình bày được những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội, nêu được ví dụ minh họa.
- Nhận biết được một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn và máy tính xách tay, giải thích được các thiết bị đó cũng là những hệ thống xử lí thông tin.
- Biết cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì?
- Giải thích được vai trò của những thiết bị thông minh đối với sự phát triển của xã hội và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư?

	
	
	Chủ đề G: Hướng nghiệp với tin học giới thiệu nhóm nghề thiết kế và lập trình

	
	
	Bài 1: Nhóm nghề thiết kế và lập trình
	1
	- Biết được một số thông tin cơ bản về nhóm nghề thiết kế và lập trình.
- Sơ lược về các công việc chính.
- Yêu cầu chính về kiến thức và Năng lực.
- Các ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo.
- Nhu cầu nhân lực hiện tại và tương lai.

	
	
	Bài 2: Dự án nhỏ tìm hiểu về nghề lập trình web, lập trình trò chơi và lập trình cho thiết bị di động
	1
	- Tìm kiếm và khai thác thông tin khái quát về nghề thiết kế và lập trình web, thiết kế và lập trình trò chơi, phát triển ứng dụng trên thiết bị di động và các ngành nghề khác
- Giao lưu được với bạn bè qua các kênh truyền thông số để tham khảo và trao đổi thông tin hướng nghiệp.

	2
	11
	Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức

	
	
	Bài 1: Hệ điều hành
	1
	- Sơ bộ nắm được lịch sử phát triển của các HĐH thông dụng cho PC, một HĐH thương mại và một HĐH nguồn mở.
- Hiểu được đặc điểm của HĐH cho thiết bị di động.
- Hiểu được một cách khái quát mối quan hệ giữa phần cứng, HĐH và phần mềm sứng dụng cũng như vai trò của mỗi thành phần trong hoạt động chung của hệ thống.

	
	
	Bài 3: Phần mềm mã nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet
	1
	- Phần mềm nguồn mở và giấy phép của phần mềm nguồn mở. Nắm được sự khác nhau giữa phần mềm nguồn mở và phần mềm thương mại. 
- Hiểu được vai trò của phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở đối với sự phát triển của CNTT.
- Biết được phần mềm chạy trên Internet và lợi ích của chúng.
Khi giải quyết công việc bằng máy tính biết lựa chọn loại phần mềm nào phù hợp với nhu cầu và khả năng.

	
	
	Chủ đề 7: Phần mềm chỉnh sửa ảnh và làm video

	
	
	Bài 25: Phần mềm chỉnh sửa ảnh
	1
	- Nhận biết ảnh bitmap.
- Nhận biết giao diện phần mềm chỉnh sửa ảnh.
- Phân biệt được các vùng làm việc, hộp công cụ chính.
- Thực hiện được một số thao tác đơn giản với ảnh: phóng to, thu nhỏ, xoay, cắt ảnh.


III. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn
1. Sinh hoạt tổ chuyên môn:
- Sinh hoạt của tổ chuyên môn mỗi tháng 2 lần vào tuần thứ 2, 4 hàng tháng.
- Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH:
+ Bài 4: Thực hành tổng hợp/Chủ đề E: Ứng dụng Tin học - Khối lớp 10
+ Thời gian thực hiện: tháng 11/2023 (HK1)
+ Phân công phụ trách: Thầy Võ Hữu Tài
- Thao giảng cấp trường:
+ Bài 24: Thực hành sao lưu dữ liệu/Chủ đề 6: Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu - Khối lớp 11
+ Thời gian thực hiện: tháng 4/2023 (HK2)
+ Phân công phụ trách: Thầy Hoàng Minh Long
- Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Mỗi giáo viên dự ít nhất 2 tiết học/HK.
2. Hoạt động trải nghiệm bộ môn; trải nghiệm STEM:   
- Hình thức: Sinh hoạt chuyên đề
- Chủ đề: Ứng xử văn hóa không gian mạng
- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch nhà trường tháng 01/2024
- Đối tượng học sinh: khối lớp 10, 11 và 12
- Phân công phụ trách cô Nguyễn Thị Diễm Kiều
3. Bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học 

	Giáo viên thực hiện
	Nội dung thực hiện
	Thời gian 

	Cô Nguyễn Thị Diễm Kiều
	Học sinh tham gia cuộc thi “Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng cấp Thành phố” do Thành Đoàn tổ chức.
	Dự kiến tháng 3/2024


4. Phụ đạo học sinh yếu: 
- Giáo viên có nhiệm vụ phụ đạo học sinh yếu, kém của lớp mình phụ trách; theo dõi, kiểm tra, phát hiện sớm các học sinh yếu không theo kịp chương trình, thông báo tình hình học tập của học sinh cho giáo viên chủ nhiệm, Tổ trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách để tổ chức phối hợp với cha mẹ học sinh.
- Nội dung ôn tập, phụ đạo chủ yếu tập trung vào việc bù lắp những kiến thức còn thiếu hụt, những kỹ năng còn yếu của học sinh từ những học kỳ, năm học trước. Củng cố, ôn tập, hệ thống hoá, khắc sâu những kiến thức đã học để học sinh nắm vững kiến thức cơ bản theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học đã quy định.
- Chương trình phụ đạo thực hiện theo kế hoạch phụ đạo đã được tổ, nhóm chuyên môn thống nhất xây dựng cho từng khối lớp. Trong quá trình phụ đạo, có thể điều chỉnh kế hoạch, nội dung và phương pháp cho phù hợp với từng đối tượng học sinh.
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